
TIẾNG VIỆT 3 - TỔNG HỢP KIẾN THỨC DẤU
CÂU (CẢ NĂM)

1. Dấu chấm than:

Dùng để kết thúc câu cảm hoặc câu khiến.

2. Dấu hai chấm:

Báo hiệu phần liệt kê các sự vật (hoạt động, đặc điểm) liên quan.

Báo hiệu phần giải thích cho bộ phận đứng trước dấu hai chấm.

Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói trực tiếp của nhân vật. (Thường được

dùng phối hợp với dấu gạch ngang hoặc dấu ngoặc kép).

3. Dấu gạch ngang:

Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói trực tiếp của nhân vật.

4. Dấu ngoặc kép:

Đánh dấu một câu ghi lại lời nói của nhân vật.

Đánh dấu một câu ghi lại ý nghĩ của nhân vật.

Đánh dấu một câu được trích nguyên văn.



Bài tập thực hành phần 1

Bài 1. Em hãy điền dấu hai chấm vào vị trí thích hợp trong những câu văn
sau và nêu tác dụng của dấu hai chấm trong câu đó:

a) Trong chiếc ba lô nhỏ của mình, bạn Lan mang theo rất nhiều dụng cụ cần

thiết cho chuyến dã ngoại một chiếc bình nước, hộp khăn giấy, kem chống nắng
và một cuốn sổ tay nhỏ.

Tác dụng của dấu hai chấm:
..................................................................................................................

b) Nhìn thấy con hăng hái giúp đỡ bà cụ qua đường, người cha khẽ mỉm cười và
bảo “Con trai của bố ngoan lắm, bố rất tự hào về con!”.

Tác dụng của dấu hai chấm:
..................................................................................................................

c) Cửa hàng văn phòng phẩm gần trường em bán rất nhiều đồ dùng học tập

thước kẻ, bút chì, hộp bút và các loại vở vẽ màu.

Tác dụng của dấu hai chấm:
..................................................................................................................

d) Sau một hồi suy nghĩ, Nam chợt nhớ ra lời dặn của bố phải luôn giữ lời hứa và

đúng hẹn với mọi người.

Tác dụng của dấu hai chấm:
..................................................................................................................

Bài 2. Em hãy khoanh tròn vào dấu câu bị dùng sai trong các câu văn sau
và sửa lại cho đúng:

a) Tùng ơi, chiều nay cậu có đi tập bơi cùng nhóm mình
không. ➔

b) Thầy giáo trìu mến nhìn cả lớp dặn dò:
“Các em nhớ ôn tập bài thật kỹ trước khi thi nhé. ➔



c) Nghiêm túc xếp hàng và không đùa nghịch khi đi vào
lăng viếng Bác? ➔

d) Chao ôi, cảnh hoàng hôn trên biển quê em đẹp quá. ➔

e) Vào dịp Tết, nhà em thường làm nhiều món ăn truyền
thống như, bánh chưng, giò lụa, nem rán và dưa hành. ➔


